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QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận đề xuất dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa theo hình thức BOT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Thực hiện Văn bản số 1313/BGTVT-KHĐT ngày 29/02/2012 của Bộ Giao thông Vận tải và Văn bản số 1204/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02/3/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung tuyến đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 71/TTr-SGTVT ngày 10/01/2012 và Văn bản số 1450/SGTVT-KH ngày 12/4/2012,  
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề xuất dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa theo hình thức BOT với các nội dung chủ yếu như sau
1. Tên dự án: Dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa theo hình thức BOT trong nước.

2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: UBND tỉnh Đồng Nai ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai.

3. Tổ chức lập đề xuất dự án: Hợp tác xã An Phát.

4. Mục tiêu xây dựng: Đầu tư xây dựng tuyến đường chuyên dụng phục vụ cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng của các khu mỏ khai thác vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

6. Phạm vi dự án: 

Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng đi qua địa bàn xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

- Điểm đầu: Giao với Quốc lộ 51 tại Km8+000.

- Điểm cuối: Ranh mỏ đá của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng Đồng Nai.

- Tổng chiều dài 7.489m (gồm 01 tuyến chính và nhánh phụ):

+ Phần tuyến chính có chiều dài 7.154m.

+ Phần tuyến phụ (tuyến rẽ vào mỏ đá của Công ty Cổ phần Giao thông 610) có chiều dài 335m.

7. Diện tích sử dụng đất:
Tổng diện tích chiếm đất của dự án khoảng:                         90.000m2. 
Trong đó:

- Diện tích chiếm đất của đường: 


               80.000m2.
- Diện tích chiếm đất của các trạm thu phí + nhà điều hành: 10.000m2.
8. Quy mô công trình:

Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng với tổng chiều dài 7.489m (gồm 01 tuyến chính và nhánh phụ). Loại đường chuyên dùng, cấp kỹ thuật 60, vận tốc thiết kế 60 km/h, với nhánh phụ vận tốc thiết kế 40 km/h. Mặt đường cấp cao A1, tải trọng trục xe tính toán 12T.

- Phần tuyến chính có chiều dài 7.154m: Nền đường rộng 9,5m; mặt đường rộng 7,5m (02 làn xe mỗi bên rộng 3,75m). 

- Phần tuyến phụ có chiều dài 335m: Nền đường rộng 8,0m, mặt đường rộng 6,0m (02 làn xe mỗi làn rộng 3,0m), tải trọng trục xe tính toán 10T.

- Cầu trên tuyến: Xây mới 01 cầu Sông Buông 2 có tải trọng HL 93, dài 33m, mặt cắt ngang cầu rộng 4,5m, bề rộng làn xe chạy 3,5m.
9. Giải phóng mặt bằng và tái định cư: 
a) Phương án tổ chức công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: 
- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và phương án di dời dân tuân thủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và các quy định của pháp luật.
- Nhà đầu tư phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa và các cơ quan liên quan trong công tác khảo sát thống kê, bồi thường.
b) Chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng:
- Chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng được tạm tính bao gồm kinh phí bồi thường giải tỏa của các tuyến đường chuyên dùng và trạm thu phí và nhà điều hành. Khi dự án triển khai thực hiện kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được tính toán cụ thể.

- Chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính: 11.800.000.000 đồng.
10. Sơ bộ tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 107.147.180.000 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy tỷ, một trăm bốn bảy triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng).
Trong đó: 
- Chi phí xây dựng



: 75.602.976.592 đồng.
- Chi phí quản lý dự án 



:      923.131.070 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:   3.704.614.006 đồng.
- Chi phí khác




:   1.140.740.673 đồng.
- Chi phí giải phóng mặt bằng


: 11.800.000.000 đồng.
- Dự phòng phí
    



: 13.975.719.351 đồng.
11. Hình thức đầu tư: Theo hình thức BOT.

12. Nguồn vốn đầu tư:

- Chi phí lập đề xuất dự án: Nguồn vốn của nhà đầu tư.
- Chi phí giải phóng mặt bằng - tái định cư: Vốn nhà đầu tư.
- Chi phí xây dựng công trình: Vốn nhà đầu tư BOT.
13. Phương án tài chính:

- Thời gian hoạt động của doanh nghiệp dự án khoảng 20 năm. Các chỉ tiêu tài chính và thời gian thu phí sẽ được chuẩn xác trong bước lập dự án đầu tư và đàm phán hợp đồng.

14. Thời gian thực hiện: 
- Thời gian xây dựng dự án: 12 tháng.

15. Hình thức quản lý dự án: 
Thực hiện theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao; Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

16. Một số nội dung khác: 
Nhà đầu tư sử dụng lại hồ sơ dự án đầu tư và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán của dự án đã được UBND huyện Long Thành phê duyệt, thu thập thêm số liệu, tính toán phương án tài chính cho dự án và hoàn trả lại kinh phí cho các chủ khai thác mỏ đã góp kinh phí lập hồ sơ dự án đầu tư và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán.

Điều 2. Tổ chức thực hiện dự án
- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai.

- Các cơ quan có liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Hợp tác xã An Phát, Thủ trưởng các đơn vị và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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